
STT Mã hàng Barcode Tên hàng hóa Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1 238166 368851932268820 KEM PADDLE POP DƯA HẤU 57GX36 THÙNG36 1,000 261 792,00 261 792,00

2 114295 248851932030618 KEM WALL CUP CHOCOLATE 46G X 24 THÙNG24 1,000 209 448,00 209 448,00

3 114300 368851932031752 KEM PADDLE POP CẦU VỒNG 50G X 36 THÙNG36 1,000 235 620,00 235 620,00

4 114409 258851932145329 KEM TOPTEN CHOCO 60GX25 THÙNG25 1,000 177 281,00 177 281,00

5 114410 258851932080149 KEM TOPTEN VANI 60GX25 THÙNG25 1,000 177 281,00 177 281,00

6 114417 068851932348188 KEM WALL'S 3IN1 NEOPOLITAN 6X760ML(390G) THÙNG6 1,000 349 088,89 349 089,00

7 164184 308851932316330 KEM PADDLE POP STICK YAKOO ORANGE CÂY 
68G/68MLX30

THÙNG30 1,000 109 090,00 109 090,00

8 284294 068851932445610 KEM WALL'S 3 VỊ -ĐẬU XANH+DỪA+ K.MÔN 
760ML/418GX6

THÙNG6 1,000 349 088,89 349 089,00

Tổng cộng 8,000 1 868 690,00

Hàng phục vụ cho:

7/4/2026Ngày đặt hàng:

Ngày giao hàng:

MH

7/6/2026

Địa chỉ giao hàng: 249 Ấp Chiến Lược, Phường Bình Hưng Hòa,HCM,VNM

Địa chỉ thanh toán: 455 Võ Văn Tần, Phường  Bàn Cờ, TP.HCM,VNM

Thời hạn hiệu lực đơn hàng: 

Ban Giám Đốc Nhân viên đặt hàng

7/4/2026

ĐƠN ĐẶT HÀNG
Ngày:

Trung Tâm Điều Hành SatrafoodsĐơn vị mua hàng:

Nơi giao hàng:

455 Võ Văn Tần, Phường  Bàn Cờ, TP.HCM,VNM

0300100037-025

249 Ấp Chiến Lược, Phường Bình Hưng Hòa,HCM,VNM

 028.38329777Điện thoại:

Trương Hoài TrungNgười liên hệ:

Điện thoại di động:

Fax: 028.38329666

Địa chỉ:

Mã số:

P-005477355

Đơn đặt hàng số:

Đơn vị bán hàng:

59-61 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam,

Địa chỉ:

Mã số:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN PHÂN PHỐI

4201938996

Điện thoại: 028.3945.0923

Người liên hệ:

Fax: 59-61 Nguyễn Trường

Mã số NCC: VD-00002487

Mẫu: MH-01

Trương Hoài Trung

*P-005477355*

Trang 1/17/4/2026Ngày in: Nhân viên in báo cáo:
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